
1 Nguyễn Xuân Trường 11/08/2005 2000004 Khối 4 Lớp  4/1 TH Phong Thu Huyện Phong Điền Phòng 1

2 Đỗ Minh Gia Bảo 02/21/2006 2000396 Khối 3 Lớp  3/3 TH Trần Quốc Toản Huyện Phong Điền Phòng 1

3 Trần Văn Duy 03/25/2005 2000005 Khối 4 Lớp  4/1 TH Trần Quốc Toản Huyện Phong Điền Phòng 1

4 Nguyễn Hoàng Ngọc 12/16/2005 2000006 Khối 4 Lớp  4/2 TH Trần Quốc Toản Huyện Phong Điền Phòng 1

5 Nguyễn Ngọc Minh Tài 04/05/2004 2000007 Khối 5 Lớp  5/2 TH Trần Quốc Toản Huyện Phong Điền Phòng 1

6 Nguyễn Ngọc Quang Trí 05/01/2005 2000008 Khối 4 Lớp  4/3 TH Trần Quốc Toản Huyện Phong Điền Phòng 1

7 Nguyễn Thị Khánh Vy 06/16/2004 2000009 Khối 5 Lớp  5/1 TH Trần Quốc Toản Huyện Phong Điền Phòng 1

8 Lê Thị Thúy Ngân 04/08/2005 2000010 Khối 4 Lớp  4/2 TH Vân Trình Huyện Phong Điền Phòng 1

9 Hồ Trần Bảo Ân 10/29/2004 2000193 Khối 5 Lớp  5/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

10 Nguyễn Ngọc Châu Anh 01/28/2005 2000200 Khối 4 Lớp  4/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

11 Lê Ngọc Nhật Anh 04/29/2004 2000197 Khối 5 Lớp  5/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

12 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 03/21/2004 2000201 Khối 5 Lớp  5/6 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

13 Hồ Quốc Bảo 06/09/2004 2000204 Khối 5 Lớp  5/9 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

14 Lê Anh Châu 05/10/2006 2000213 Khối 3 Lớp  3/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

15 Phạm Minh Châu 07/11/2005 2000215 Khối 4 Lớp  4/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1
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16 Đặng Phúc Mạnh Cường 09/30/2006 2000219 Khối 3 Lớp  3/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

17 Nguyễn Như Mỹ Đình 10/16/2004 2000222 Khối 5 Lớp  5/6 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

18 Nguyễn Trần Phương Dung 10/14/2004 2000225 Khối 5 Lớp  5/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

19 Nguyễn Mạnh Dũng 11/06/2004 2000226 Khối 5 Lớp  5/9 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

20 Nguyễn Thị Ánh Dương 03/23/2005 2000227 Khối 4 Lớp  4/7 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

21 Trần Phước Thùy Duyên 07/20/2004 2000230 Khối 5 Lớp  5/6 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

22 Lê Nguyễn Hoài Giang 07/25/2006 2000232 Khối 3 Lớp  3/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

23 Tôn Nữ Phước Hân 01/04/2004 2000234 Khối 5 Lớp  5/9 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

24 Trần Xuân Hảo 11/13/2004 2000236 Khối 5 Lớp  5/6 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 1

25 Nguyễn Viết Thuỷ Hương 05/26/2005 2000411 Khối 4 Lớp  4/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

26 Hoàng Ngọc Nhật Huy 08/03/2006 2000243 Khối 3 Lớp  3/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

27 Trần Thanh Huyền 10/03/2004 2000246 Khối 5 Lớp  5/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

28 Dương Minh Hy 01/20/2004 2000247 Khối 5 Lớp  5/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

29 Trần Thiện Khiêm 07/19/2004 2000249 Khối 5 Lớp  5/8 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

30 Mai Đăng Khoa 07/26/2006 2000251 Khối 3 Lớp  3/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

31 Phan Minh Khôi 01/08/2005 2000416 Khối 4 Lớp  4/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

32 Huỳnh Nhật Lâm 11/29/2006 2000254 Khối 3 Lớp  3/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

33 Hoàng Nguyễn KhánhLinh 06/29/2005 2000417 Khối 4 Lớp  4/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

34 Ngô Hoàng Long 06/25/2005 2000256 Khối 4 Lớp  4/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

35 Nguyễn Hữu Hoàng Long 01/01/2004 2000257 Khối 5 Lớp  5/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

36 Nguyễn Phước KhánhMinh 04/10/2005 2000420 Khối 4 Lớp  4/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

37 Phùng Hữu Minh 09/20/2004 2000263 Khối 5 Lớp  5/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

38 Hoàng Việt Linh Nga 05/10/2005 2000421 Khối 4 Lớp  4/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

39 Hoàng Lê Bảo Ngọc 08/08/2005 2000422 Khối 4 Lớp  4/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

40 Cao Thị Như Ngọc 05/24/2004 2000267 Khối 5 Lớp  5/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

41 Nguyễn Hoàng Hạnh Nguyên 08/19/2006 2000273 Khối 3 Lớp  3/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

42 Lê Xuân Hoàng Nguyên 04/16/2005 2000425 Khối 4 Lớp  4/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

43 Phan Hoàng Nam Nguyên 02/23/2005 2000276 Khối 4 Lớp  4/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

44 Lương Vĩnh Khánh Nguyên 08/30/2005 2000272 Khối 4 Lớp  4/6 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

45 Hồ Bảo Khánh Nguyên 01/17/2004 2000271 Khối 5 Lớp  5/3 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

46 Phạm Tường Nhật 01/02/2005 2000284 Khối 4 Lớp  4/2 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2



47 Châu Minh Nhật 06/04/2004 2000279 Khối 5 Lớp  5/4 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

48 Hồ Thanh Thuần Như 08/22/2006 2000290 Khối 3 Lớp  3/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 2

49 Hồ Võ Quốc Phong 11/08/2004 2000293 Khối 5 Lớp  5/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

50 Trần Tuấn Phong 01/19/2004 2000294 Khối 5 Lớp  5/8 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

51 Lê Thảo Phương 11/18/2005 2000297 Khối 4 Lớp  4/6 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

52 Phạm Nguyễn Nam Phương 01/18/2005 2000299 Khối 4 Lớp  4/7 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

53 Nguyễn Ngọc Nguyên Phương 04/04/2004 2000298 Khối 5 Lớp  5/8 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

54 Đào Xuân Minh Quân 09/18/2004 2000301 Khối 5 Lớp  5/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

55 Nguyễn Viết Hoàng Quý 06/22/2005 2000304 Khối 4 Lớp  4/7 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

56 Nguyễn Phan Thục Quyên 09/27/2005 2000433 Khối 4 Lớp  4/5 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

57 Nguyễn Hữu Thành 05/12/2004 2000311 Khối 5 Lớp  5/7 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

58 Nguyễn Hoàng Trang Thi 02/23/2005 2000457 Khối 4 Lớp  4 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

59 Phạm Ngọc Khánh Thi 10/30/2004 2000314 Khối 5 Lớp  5/7 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

60 Nguyễn Ngọc Thiên Thư 06/03/2004 2000317 Khối 5 Lớp  5/9 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

61 Lê Quý Hoàng Thức 10/08/2004 2000318 Khối 5 Lớp  5/7 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

62 Nguyễn Huỳnh Quý Trân 05/08/2004 2000323 Khối 5 Lớp  5/8 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

63 Trần Trí Trung 11/23/2005 2000327 Khối 4 Lớp  4/7 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

64 Tống Thảo Vy 02/22/2006 2000441 Khối 3 Lớp  3/6 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 3

65 Trần Lý Bảo Hân 02/20/2004 2000029 Khối 5 Lớp  5/4 TH Phú Hòa TP. Huế Phòng 3

66 Nguyễn Lê Duy Khang 01/27/2004 2000031 Khối 5 Lớp  5/3 TH Phú Hòa TP. Huế Phòng 3

67 Trương Chí Nhân 03/11/2004 2000032 Khối 5 Lớp  5/4 TH Phú Hòa TP. Huế Phòng 3

68 Dương Ngọc Khánh Quỳnh 01/29/2004 2000033 Khối 5 Lớp  5/2 TH Phú Hòa TP. Huế Phòng 3

69 Nguyễn Viết Đạt 03/08/2005 2000043 Khối 4 Lớp  4/4 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 3

70 Võ Hương Giang 01/24/2005 2000047 Khối 4 Lớp  4/5 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 3

71 Nguyễn Thị Bảo Hân 08/30/2005 2000048 Khối 4 Lớp  4/1 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 3

72 Trần Ngô Gia Hân 01/28/2005 2000049 Khối 4 Lớp  4/6 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 3

73 Trịnh Mai Hiên 08/29/2006 2000051 Khối 3 Lớp  3/5 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

74 Hoàng Bảo Khánh 03/14/2004 2000064 Khối 5 Lớp  5/4 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

75 Lê Văn Khánh 08/24/2005 2000065 Khối 4 Lớp  4/4 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

76 Mai Văn Đăng Khoa 11/21/2005 2000068 Khối 4 Lớp  4/5 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

77 Phạm Khánh Linh 03/22/2004 2000076 Khối 5 Lớp  5/2 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4



78 Nguyễn Ngọc Nhật Minh 07/15/2006 2000081 Khối 3 Lớp  3/6 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

79 Nguyễn Duy Lê My 01/05/2004 2000082 Khối 5 Lớp  5/2 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

80 Hoàng Nguyễn PhươngNhi 10/16/2005 2000092 Khối 4 Lớp  4/1 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

81 Trần Lê Uyên Phương 10/20/2004 2000103 Khối 5 Lớp  5/2 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

82 Nguyễn Bá Quân 01/02/2005 2000106 Khối 4 Lớp  4/5 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

83 Hồ Anh Tài 06/11/2005 2000112 Khối 4 Lớp  4/5 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

84 Trần Minh Thông 10/01/2005 2000119 Khối 4 Lớp  4/5 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

85 Nguyễn Hữu Phúc Toàn 03/26/2005 2000127 Khối 4 Lớp  4/5 TH Quang Trung TP. Huế Phòng 4

86 Nguyễn Phước Vĩnh An 12/03/2004 2000143 Khối 5 Lớp  5/2 TH Thuận Lộc TP. Huế Phòng 4

87 Lê Quang Huy 02/10/2004 2000148 Khối 5 Lớp  5/2 TH Thuận Lộc TP. Huế Phòng 4

88 Bùi Dương Xuân Lộc 05/16/2004 2000150 Khối 5 Lớp  5/1 TH Thuận Lộc TP. Huế Phòng 4

89 Lê Trần Ngọc Minh 06/10/2004 2000151 Khối 5 Lớp  5/3 TH Thuận Lộc TP. Huế Phòng 4

90 Hoàng Thanh Thư 10/08/2004 2000154 Khối 5 Lớp  5/2 TH Thuận Lộc TP. Huế Phòng 4

91 Nguyễn Văn Tuấn Anh 12/22/2004 2000339 Khối 5 Lớp  5/1 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 4

92 Nguyễn Thế Gia Bảo 02/14/2006 2000341 Khối 3 Lớp  3/5 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 4

93 Lê Ngọc Minh Châu 07/28/2004 2000345 Khối 5 Lớp  5/6 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 4

94 Bùi Hồ Phúc Hải 09/18/2004 2000350 Khối 5 Lớp  5/2 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 4

95 Hoàng Minh Hiếu 06/15/2006 2000353 Khối 3 Lớp  3/6 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 4

96 Phùng Hữu Hoàng 06/14/2006 2000354 Khối 3 Lớp  3/5 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 4

97 Huỳnh Đăng Khoa 07/10/2006 2000360 Khối 3 Lớp  3/6 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 5

98 Võ Phương Minh 05/29/2004 2000333 Khối 5 Lớp  5/3 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 5

99 Phạm Lê Hồng Phú 07/12/2006 2000378 Khối 3 Lớp  3/6 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 5

100 Trần Hữu Phúc 02/04/2004 2000453 Khối 5 Lớp  5 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 5

101 Mai Xuân Thành 01/14/2005 2000458 Khối 4 Lớp  4 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 5

102 Nguyễn Đắc Thuận Thảo 06/29/2004 2000382 Khối 5 Lớp  5/5 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 5

103 Nguyễn Anh Thư 06/04/2005 2000454 Khối 4 Lớp  4 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 5

104 Hồ Thị Minh Thư 10/12/2004 2000385 Khối 5 Lớp  5/5 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 5

105 Mai Ngọc Bảo Trân 10/25/2004 2000387 Khối 5 Lớp  5/5 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 5

106 Đặng Ngọc Như Ý 08/02/2004 2000395 Khối 5 Lớp  5/1 TH Vĩnh Ninh TP. Huế Phòng 5

107 Nguyễn Ngọc Nhi 10/27/2005 2000166 Khối 4 Lớp  4/1 TH số 1 Hương Vinh TX Hương Trà Phòng 5

108 Hoàng Châu Thục Trân 05/14/2004 2000169 Khối 5 Lớp  5/2 TH số 1 Hương Vinh TX Hương Trà Phòng 5



109 Nguyễn Thị Hồng Uyên 02/26/2005 2000171 Khối 4 Lớp  4/1 TH số 1 Hương Vinh TX Hương Trà Phòng 5

110 Ngô Ngọc Tuấn Anh 04/13/2006 2000199 Khối 2 TH Lê Lợi TP. Huế Phòng 5


